(Mẫu bảng bảo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày       /     /2022)
	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	Stt
	Tên thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	Sửa chữa và thay thế thiết bị bảng điện tử Led màu đỏ ngoài trời nhà A1

	1
	Module Led đơn sắc màu đỏ
	Hãng sản xuất: LLR
Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: 160 x 320mm

Khoảng cách điểm ảnh: 10mm

Loại bóng SMD3535

Mật độ điểm ảnh: 10.000dots/m2

Tần số quét: 1/4.

Độ sáng: 5000cd/ m2
	Chiếc
	30
	
	

	
	Nguồn 5V60A
	Hãng sản xuất: CZCL
Xuất xứ: Trung Quốc
Nguồn 5V60A

- Output: 5 VDC /60A

- Công suất: 300W Max

- Input: 200-240VAC; 47-63Hz

- Kích thước: L*W*H 212*81.5*30 mm

- Khối lượng: 525 Gram

- Nhiệt độ hoạt động: -30℃~60℃
- Nhiệt độ kho lưu trữ: -40℃~80℃
- Cách đấu nối cấp nguồn 220V vào 2 chân L & N, nếu có thể nên nối đất chân GND.

- Nguồn có 3 đầu ra +5V và 3 đầu ra 0V.
	Chiếc
	18
	
	

	
	Cáp mạng Commscope CAT5e

	Hãng sản xuất: Vinacap
Xuất xứ: Việt Nam
- Dòng sản phẩm: UTP

- Chất liệu làm lõi dây: Dây đồng dạng cứng- solid, 24AWG, đồng nguyên chất.

- Vỏ bọc cách điện: PE

- Số sợi truyền tín hiệu: 4 cặp (8 dây)

- Màu sắc: trắng sữa

- Quy cách đóng gói: 305m/cuộn/thùng catton

- Đường truyền hỗ trợ: 10/100/1000 mbps

- Băng thông hỗ trợ: 200 MhzĐộ dày lõi 24 AWG, solid, không có vỏ bọc chống nhiễu.Vỏ cáp CM với nhiều chuẩn màu như : trắng, xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng pull box, với chiều dài 1000 feet.
	mét
	100
	
	

	
	Dây điện 2x1mm
	Hãng sản xuất: Trần Phú
Xuất xứ: Việt Nam
- Dòng dây điện chất lượng hàng đầu ở Việt Nam.
- Tốc độ dẫn điện tốt, ít hao tổn điện năng.
- Độ bền cao, khả năng bị gập gãy rất thấp, không gây hiện tượng đứt ngầm.
- Lớp cách điện tốt bằng cao su 2 lớp, mật độ cao su cách điện đều đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
	mét
	60
	
	

	2
	Sửa chữa và thay thế thiết bị màn hình Led Fullcolor ngoài trời nhà C1

	
	Module Led Fullcolor outdoor
	Hãng sản xuất: Scree
Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: 160 x 320mm

Khoảng cách điểm ảnh: 5mm

Loại bóng SMD2525

Mật độ điểm ảnh: 40.000dots/m2

Tần số quét: 1/4.

Độ sáng: 5000cd/ m2
	Chiếc
	24
	
	

	
	Card thu tín hiệu
	Hãng sản xuất: LINSN
Xuất xứ: Trung Quốc
Model: LINSN RV908M32

- Kích thước (mm): 93 x 140

- Điện áp vào: VDC 5V.

- Giao tiếp: RJ 45

- Độ phân giải : 192x192px ~ 128x128px

- Đặc tính khác: card nhiều màu, Tương thích các loại HUB

- Có tối đa 12 Hub kết nối card module của cáp 16Pin.

- Card hỗ trợ 12 là chút HDMI màu đầu vào (cần thẻ truyền với chín thế hệ).

- Sử dụng 18 là bộ xử lý tín hiệu, hỗ trợ tối đa cho mỗi RGB 18 là chút (26 triệu giai đoạn) màu xám quy mô.
- Hỗ trợ thẻ đơn 1024X256 pixel.

- Card hỗ trợ thẻ duy nhất 24 bộ RGB dữ liệu.

- Hỗ trợ 138 giải mã 595 giải mã nối tiếp và phương pháp giải mã khác.

- Hỗ trợ phân cấp cao màn hình trong khi làm mới cao.
	Chiếc
	10
	
	

	
	Nguồn 5V60A
	Hãng sản xuất: CZCL
Xuất xứ: Trung Quốc
Nguồn 5V60A

- Output: 5 VDC /60A

- Công suất: 300W Max

- Input: 200-240VAC; 47-63Hz

- Kích thước: L*W*H 212*81.5*30 mm

- Khối lượng: 525 Gram

- Nhiệt độ hoạt động: -30℃~60℃
- Nhiệt độ kho lưu trữ: -40℃~80℃
- Cách đấu nối cấp nguồn 220V vào 2 chân L & N, nếu có thể nên nối đất chân GND.

- Nguồn có 3 đầu ra +5V và 3 đầu ra 0V.
	Chiếc
	8
	
	

	
	Cáp mạng Commscope CAT5e

	Hãng sản xuất: Vinacap
Xuất xứ: Việt Nam
- Dòng sản phẩm: UTP

- Chất liệu làm lõi dây: Dây đồng dạng cứng- solid, 24AWG, đồng nguyên chất.

- Vỏ bọc cách điện: PE

- Số sợi truyền tín hiệu: 4 cặp (8 dây)

- Màu sắc: trắng sữa

- Quy cách đóng gói: 305m/cuộn/thùng catton

- Đường truyền hỗ trợ: 10/100/1000 mbps

- Băng thông hỗ trợ: 200 MhzĐộ dày lõi 24 AWG, solid, không có vỏ bọc chống nhiễu.Vỏ cáp CM với nhiều chuẩn màu như : trắng, xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng pull box, với chiều dài 1000 feet.
	mét
	150
	
	

	
	Dây điện 2x2.5mm
	Hãng sản xuất: Trần Phú
Xuất xứ: Việt Nam
- Dòng dây điện chất lượng hàng đầu ở Việt Nam.
- Tốc độ dẫn điện tốt, ít hao tổn điện năng.
- Độ bền cao, khả năng bị gập gãy rất thấp, không gây hiện tượng đứt ngầm.
- Lớp cách điện tốt bằng cao su 2 lớp, mật độ cao su cách điện đều đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
	mét
	100
	
	

	Tổng cộng:
	

	Thuế VAT (10%):
	

	Tổng tiền sau thuế:
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

	
	Ngày ……tháng……năm 2022

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


